
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

                 Dữ liệu cập nhật hết ngày 12/6/2023

Mọi chi tiết liên hệ: Cô Giang: 0969828158
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HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG

1 2143 Bùi Đăng Khôi 24/11/2005 TK Thời trang Toán x 600.000 Chưa nộp

2 2129 Bùi Lê Hoàng Anh 13/02/2005 TK đồ họa Văn x 600.000 Chưa nộp

3 2043 Bùi Minh Hiếu 25/07/2005 TK đồ họa Văn chưa 600.000 Chưa nộp

Thiếu học bạ, 2 ảnh 4x6, 2 

phong bì ghi địa chỉ người 

nhận

4 2081 Đặng Phi Long 18/07/2005 TK Nội thất Toán x 600.000 Chưa nộp

Thiếu 2 ảnh và 2 phong bì 

dán tem

5 2135 Đặng Thùy Linh 25/10/2005 Hội họa Văn x 600.000 Chưa nộp

6 2584 Đỗ Thị Quỳnh Hương 11/01/2005 600.000 Chưa nộp

7 1912 Hồ Xuân Hoàng Minh 06/10/2005 TK đồ họa Văn chưa 600.000 Chưa nộp Thiếu học bạ

8 1814 Hoàng Ngọc Mai 07/07/2004 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

9 2051 Hoàng Yến Nhi 01/08/2005 TK Đồ họa Toán x 600.000 Chưa nộp

10 1711 Lê Chí Vĩ 13/10/2005 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

11 1898 Lê Sỹ Đạt 11/07/2005 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

- Số tài khoản: 1251 0000 755 664 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô

(Yêu cầu : Người nộp tiền ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh, thành phố, số điện thoại của thí sinh dự thi khi làm thủ tục chuyển khoản )

Đề nghị các thí sinh khẩn trương thực hiện việc chuyển khoản lệ phí dự thi theo đúng quy định 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKDT QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN CHƯA NỘP LỆ PHÍ DỰ THI



12 2575 Lê Thị Ngọc Anh 04/08/2005 TK Đồ họa 600.000 Chưa nộp

chưa đăng ký xét điểm môn 

gì, thiếu học bạ công chứng 

và 2 ảnh 4*6, 2 phong bì dán 

tem ghi địa chỉ người nhận

13 2077 Lê Thị Tuyết Trinh 10/08/2005 TK Đồ họa Toán x 600.000 Chưa nộp

14 1703 Ngô Hồng Liên 04/05/2005 TK đồ họa Văn chưa 600.000 Chưa nộp Thiếu học bạ

15 2570 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 08/09/2002 TK Thời trang Văn x 600.000 Chưa nộp

 Phiếu đăng ký chưa có ảnh 

và dấu đỏ, Thiếu 2 ảnh 4*6, 2 

phong bì dán tem ghi địa chỉ 

người nhận

16 2095 Nguyễn Phương Thùy 17/11/2005 TK Đồ họa Toán x 600.000 Chưa nộp

17 1960 Nguyễn Thị Hà Trang 25/03/2005 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

18 1710 Nguyễn Thị Hằng 14/01/2005 TK Nội thất Toán X 600.000 Chưa nộp Hồ sơ chưa đóng dấu

19 2024 Nguyễn Thị Khánh Hòa 15/05/2005 TK đồ họa Toán X 600.000 Chưa nộp

20 2583 Nguyễn Thị Mai 11/09/2005 600.000 Chưa nộp

21 2574 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/12/2005 TK Đồ họa Văn x 600.000 Chưa nộp

22 1959 Nguyễn Thị Thu Hà 01/12/2004 TK đồ họa Toán X 600.000 Chưa nộp

23 1780 Nguyễn Thị Trang 20/05/2005 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

24 2085 Nguyễn Tiến Mạnh 09/08/2005 TK Đồ họa Văn x 600.000 Chưa nộp

25 2146 Nguyễn Trường Chinh 06/04/2005 TK đồ họa Toán x 600.000 Chưa nộp

26 1713 Nguyễn Vũ Lâm Hoàng 05/11/2005 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

27 2045 Phạm Hiền Hậu 30/10/2005 TK đồ họa Toán X 600.000 Chưa nộp

28 2115 Phạm Vũ Hà Thư 20/09/2005 TK Đồ họa chưa x 600.000 Chưa nộp

thiếu 2 tem và chưa chọn môn 

xét điểm

29 2572 Sầm Thị Minh Thắm 01/10/2005 TK Đồ họa Toán x 600.000 Chưa nộp

30 2137 Thảo Thị Duyên 05/09/2005 TK đồ họa Văn x 600.000 Chưa nộp thiếu 2 ảnh 4*6

31 2142 Trần Nguyên Thùy Ngân 29/12/2004 TK Thời trang Văn x 600.000 Chưa nộp thiếu 2 ảnh 4*6



32 2580 Trần Phương Mai Chi 29/12/2005 TK nội thất Văn 600.000 Chưa nộp

Thiếu: học bạ công chứng, 

giấy đăng ký dự thi có ảnh 

đóng dấu

33 2131 Trần Thị Bích Ngọc 17/08/2005 Hội họa HT Văn x 600.000 Chưa nộp

34 2002 Trần Văn Hiếu 02/03/2005 TK đồ họa Văn X 600.000 Chưa nộp

35 1915 Trương Nguyễn Thu Hằng 11/10/2005 TK Nội thất Toán X 600.000 Chưa nộp

36 2128 Vũ Phương Anh 25/11/2005 TK đồ họa Văn x 600.000 Chưa nộp

Thiếu 2 ảnh 4*6, 2 phòng bì 

có dán tem ghi địa chỉ người 

nhận


